
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường

Hồ sơ

Vô cơ Hữu cơ
 Tổng 

cộng 
 Vô cơ  Hữu cơ 

 Tổng 

cộng 
 Rắn  Lỏng 

 Tổng 

cộng 
Rác TSD Rác SH Rác ĐH

1 11,894 503 3,517 4,020 1,716 6,071 7,787 87 0 87 33.8% 65.5% 0.7%
2 6,772 220 2,797 3,017 1,123 2,242 3,365 0 390 390 44.6% 49.7% 5.8%
3 9,344 697 3,381 4,078 1,529 3,017 4,546 0 720 720 43.6% 48.7% 7.7%
4 8,194 569 3,176 3,745 1,295 2,839 4,134 35 280 315 45.7% 50.5% 3.8%
5 7,471 0 2,430 2,430 1,386 3,226 4,611 0 430 430 32.5% 61.7% 5.8%
6 5,600 0 1,928 1,928 886 2,636 3,522 0 150 150 34.4% 62.9% 2.7%

SUM 49,275 1,989 17,229 19,218 7,935 20,030 27,965 122 1,970 2,092 39.0% 56.8% 4.2%

AVER 8,212 332 2,872 3,203 1,322 3,338 4,661 20 328 349 39.1% 56.5% 4.4%

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2021

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thải

so với tổng rác thải

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2021

 Rác tái sử dụng

(kg) 

 Tổng 

lượng
 rác thải

(kg) 

 Rác nguy hại

(kg) 

 Rác thải sinh hoạt

(kg) 

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1

giấy các 

loại
bao nylon chai nhựa

bình 

nhựa,
mủ vụn

báo, tạp 

chí, 
sắt vụn

vỏ bình 

dầu thải

dầu  ăn 

thải
mỡ thải cơm heo

Tháng 1 308.0 61.0 77.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,517 503 3,517 1,433,900

Tháng 2 128.0 37.0 29.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,797 220 2,797 649,900

Tháng 3 415.0 114.0 102.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,381 697 3,381 2,040,000

Tháng 4 328.0 107.0 84.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,176 569 3,176 1,703,400

Tháng 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,430 0 2,430 0

Tháng 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,928 0 1,928 0

Đơn giá (VND) 1,800 5,000 4,500 4,000 1,800 3,500 6,000 7,500 5,000 0 2,930 0 303

Tổng khối lượng 1,179.0 319.0 292.0 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,229.0 1,989 17,229 19,218

Thành tiền 2,122,200     1,595,000     1,314,000     796,000 -               -               0 -               -               5,827,200          -                    5,827,200

CỘNG TIỀN

NGÀY
 (VND)

Rác

HCTSD

Rác

VCTSD
Tháng

Loại rác (kg)

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1


